
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng    năm 2021 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  04/NQ-CP 12/01/2021 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Mục III Kế 

hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã trong 

giai đoạn 2019 – 2021 ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 

14/5/2019 của Chính phủ 

 

2.  01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 Chính phủ Nghị định về đăng ký doanh nghiệp 

 

Sao y số 

46/SY-

UBND 
ngày 

15/01/2021 

của UBND 
tỉnh 

 

3.  02/CT-TTg 14/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

4.  36/QĐ-TTg 11/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao 

năng suất dựa trên nền tảng khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo giai 

đoạn 2021 - 2030 

 

5.  38/QĐ-TTg 12/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án cải cách mô hình 

kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn 

thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu 

 

6.  49/QĐ-TTg 13/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật trong một số lĩnh 

vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 

 

7.  52/QĐ-TTg 13/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm 

vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn 

hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

 

8.  11012/VPCP-NN 31/12/2020 Văn phòng 

Chính phủ 

Báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm (2016 

– 2020) thực hiện Đề án “Tăng cường 

xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất 

đai giai đoạn đến 2020” 

Sao y số 

41/SY-UBND 

ngày 

14/01/2021 
của UBND 

tỉnh 

9.  12/BC-BYT 07/01/2021 Bộ Y tế 

 

Báo cáo Tình hình và kết quả 5 năm 

thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-

CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy 

định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ 

thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu 
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số khi sinh con đúng chính sách dân 

số (Giai đoạn từ năm 2015-2020) 

10.  135/QĐ-BYT 11/01/2021 Bộ Y tế 

 

Kiểm tra liên ngành về an toàn thực 

phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 của Bộ 

Y tế. 

Sao y số 

45/SY-

UBND 
ngày 

15/01/2021 

của UBND 
tỉnh 

11.  04/2020/TT-BXD 30/12/2020 Bộ Xây 

dựng 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen 

thưởng ngành Xây dựng 

 

12.  38/QĐ-BTTTT 14/01/2021 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ 

trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2025” 

 

13.  01/2021/TT-BNV 11/01/2021 Bộ Nội vụ 

 

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức 

bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 

 

14.  55/2020/TT-BCT 31/12/2020 Bộ Công 

Thương 

Quy định chế độ báo cáo của lực 

lượng Quản lý thị trường 

 

15.  09/2020/TT-

BKHCN 

25/12/2020 Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

Quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm 

định hoặc có ý kiến về công nghệ dự 

án đầu tư. 

 

16.  111/2020/TT-

BTC 

29/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn một số nội dung về xử lý 

tài chính, xác định giá trị đơn vị sự 

nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu 

và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển 

đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành 

công ty cổ phần 

 

17.  117/2020/TT-

BTC 

31/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Quy định phương pháp tính khoản thu 

trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có 

được do thực hiện hành vi vi phạm 

pháp luật về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán 

Sao y số 

38/SY-

UBND 
ngày 

13/01/2021 

của UBND 
tỉnh 

 

18.  118/2020/TT-

BTC 

31/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn một số nội dung về chào 

bán, phát hành chứng khoán chào mua 

công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký 

công ty đại chúng và hủy tư cách công 

ty đại chúng 

 

19.  01/2021/TT-BTC 07/01/2021 Bộ Tài 

chính 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

giấy phép kinh doanh karaoke, vũ 

trường 

 

20.  25/QĐ-BTC 11/01/2021 Bộ Tài 

chính 

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 

 

21.  72/QĐ-BTNMT 14/01/2021 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu 

lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường trong 06 tháng cuối năm 2020 
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22.  20/2020/TT-

BTNMT 

30/12/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng 

thủy văn bề mặt 

 

23.  145/2020/TT-

BCA 

29/12/2020 Bộ Công 

an 

 

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức 

khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của 

người tố cáo về hành vi tham nhũng, 

lãng phí 

 

24.  184/QĐ-BNN-

QLCL 

12/01/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Ban hành Kế hoạch hành động bảo 

đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp năm 2021. 

 

 

25.  214/QĐ-BNN-

TCTS 

14/01/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn  

Công bố Danh sách cảng cá chỉ định 

có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc 

thủy sản từ khai thác (đợt I năm 2021) 

 

26.  254/BNN-TT 13/01/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

để thực hiện dự án trên địa ban tỉnh 

Bình Định 

 

27.  39/2020/TT-

BGTVT 

31/12/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

 

Hướng dẫn phương pháp xây dựng 

phương án giá, quản lý giá dịch vụ sự 

nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ và dịch vụ 

vận hành khai thác bến phà đường bộ 

trên hệ thống quốc lộ sử dụng nguồn 

kinh phí chi thường xuyên của ngân 

sách trung ương khi thực hiện phương 

thức đặt hàng 

 

28.  162/QĐ-

BVHTTDL 

15/01/2021 Bộ Văn 

hoá, Thể 

thao và Du 

lịch 

 

Công bố danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu 

toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du 

lịch từ ngày 01/01/2020 đến ngày 

31/12/2020 

 

29.  131/QĐ-BGDĐT 11/01/2021 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Công nhận tỉnh Bình Định duy trì đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ em năm tuổi 

 

30.  23/QĐ-BHXH 08/01/2021 Bảo hiểm 

xã hội Việt 

Nam 

 

Sửa đổi, bổ sung quy định mẫu thẻ 

thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã 

hội tại Điều 5 quy định cấp, quản lý, 

sử dụng thẻ và trang phục của người 

được giao thực hiện nhiệm vụ thanh 

tra chuyên ngành về đóng BHXH, 

BHTN, BHYT ban hành kèm theo QĐ 

số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 

năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam 
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Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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